
TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN V NG  I M                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  TỈNH VĨNH  ONG    

  Bản án số: 45/2021/DSST 

  Ngày: 25 – 05– 2021  
 “ V/v Tranh chấp hợp đồng 

             vay tài sản”. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN V NG  I M  TỈNH VĨNH  ONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguy n      u     ng.   

Các Hội thẩm nhân dân:      Ông        ả . 

                                   Bà  r n       u  à. 

- Thư ký phiên tòa: Bà    n      r   –            án n  n   n  uy n 

  ng     , t n    n    ng  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   ng  iêm tham gia phiên 

tòa: Bà    Ng     n  C  u –      sát v  n. 

Ngày 25 t áng 5 nă  2021, tạ  trụ sở     án n  n   n  uy n   ng      

xét xử s  t ẩ   ông      vụ án   n sự t ụ l  số: 182/2020/TLST - DS ngày 05 

t áng 10 nă  2020 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, t e  quy t đ n  đ   

vụ án r  xét xử số: 83/2021/  XXST - DS ngày 07 t áng 5 nă  2021, g     á  

đ  ng sự: 

-Nguyên đơn:  Bà Nguy n         , s n  nă : 1964       t . 

           tr : ấp A, xã T,  uy n V, t n  L. 

-Bị đơn: Ông Nguy n  ăn S, s n  nă : 1963  v ng   t . 

           tr : ấp  , xã H,  uy n V, t n  L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguy n 

Thị    T trình bày:   

 à  ngày 19/12/2019,  à T        ông Nguy n  ăn S v y số t ền 

22 000 000đ, khi vay    t    t u n lã  t e      lã  suất Ng n  àng n à n   , 

   là     n n  n n     ông S trự  t  p    t n n  n t ền,  ụ  đ    v y là đ    n  

   n   u   án   y    ng  



 
2 

S u     v y t   ông S   ông đ ng lã  và   ng   ông trả vốn, bà T    

n  ều l n đ n n à y u   u ông S trả t ền v y n  ng   ông g p   ng   ông l  n 

lạ  đ    v   ông S. 

N y  à T y u   u ông S p ả  trả lạ  số t ền vốn v y là 22 000 000đ      

         tr  u đ ng  và   ông y u   u t n  lã   

 * B  đ n ông Nguy n  ăn S đã đ        án tr  u t p   p l  t     ự 

p   n   p      tr  v    t  p   n  ông         ng    và     g ả , p   n t   xét 

xử s  t ẩ  đ n l n t   2  à v ng   t   ông    l     n n   ông    lờ  tr n  

 ày  

      sát v  n đạ     n    n      sát n  n   n  uy n   ng           

   n là:   ủ tụ  t ụ l  vụ án, xá  đ n   ố  qu n    p áp lu t   n sự  ủ  vụ án, 

quá tr n    uẩn    xét xử, t u t  p    ng     ủ    ẩ  p án và t  n  àn  p   n 

t   s  t ẩ   ủ   ộ  đ ng xét xử s  t ẩ  là đ ng quy đ n   ủ  Bộ lu t tố tụng 

  n sự   

 ề nộ   ung vụ án: 

-  à  ngày 19/12/2019,  à T        ông S v y số t ền 22 000 000đ và ông 

S          n n  n n       à T  S u     v y t   ông S   ông đ ng lã  và   ng 

  ông trả vốn      à T  Xét v    ông S    v y  ủ   à T số t ền 22 000 000đ là 

đ ng sự t  t v     n n  n    ông     ăn T1    t n là     ng và ông T1 đã xá  

n  n và  ngày ông    t n là     ng và     n n  n n  t   ông S    t    n  n đã 

n  n đủ 22 000 000đ  ủ   à T     v y, đề ng    ộ  đ ng xét xử xe  xét   ấp 

n  n y u   u   ở     n  ủ   à Nguy n           Buộ  ông Nguy n  ăn S p ả  

trả lạ       à T số t ền 22 000 000đ  

- Về án phí: Buộ  ông Nguy n  ăn S p ả  nộp 1.100 000đ   ột tr  u  ột 

tră  ng  n đ ng  án p     n sự s  t ẩ   

 ạ  p   n t   nguy n đ n vẫn g   nguy n y u   u và qu n đ     ủ  

  n    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  S u     ng   n   u  á  tà  l  u    tr ng    s  vụ án đ    t ẩ  tr  tạ  

p   n t   và  ăn    và    t quả tr n  lu n tạ  p   n t  ,  ộ  đ ng xét xử n  n 

đ n :   

  [1] Nguy n đ n  à Nguy n             đ n   ở     n y u   u     án 

n  n   n  uy n   ng     , t n    n    ng g ả  quy t tr n    ấp   p đ ng v y 
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tà  sản v   ông Nguy n  ăn S. Căn    quy đ n  tạ     ản 1   ều 35;    ản 1 

  ều 39  ủ  Bộ lu t tố tụng   n sự t   vụ án t uộ  t ẩ  quyền g ả  quy t  ủ  

    án n  n   n  uy n   ng       

  [2]     án n  n   n  uy n   ng     , t n    n    ng đã tống đạt đ y 

đủ  á  văn  ản tố tụng        đ n n  ng    đ n vẫn v ng   t   ông l          

án đã tr  u t p    đ n t    g   p   n t   xét xử s  t ẩ    p l  l n t      , 

n  ng    đ n vẫn v ng   t   ông v  sự    n  ất   ả   áng      trở ngạ    á   

qu n n n  ăn    và    ều 228  ủ  Bộ lu t tố tụng   n sự  ộ  đ ng xét xử t  n 

 àn  xét xử vụ án v ng   t    đ n ông S. 

  [3] Bà T tr n   ày    cho ông S vay số t ền 22 000 000đ,     v y g        

  n    là     n n  n đề ngày 19/12/2019   r n    n n  n  à T  ung  ấp    g   

r  số t ền v y là 22 000 000đ, lã  suất t e  lã  suất Ng n  àng và đ n ngày 

05/5/2020 ông S s    àn trả đủ      à T    ng t ờ , tr n    n n  n           

xá  n  n  ủ  ông Nguy n  ăn S và         ủ  ng ờ  là     ng ông     ăn T1 

là tr ởng ấp  . 

 [4]  ạ     n  ản lấy lờ        ủ  ng ờ  là     ng ngày 23/02/2021 ông 

    ăn T1 tr n   ày:      ông T1,  à T, ông S   ông    qu n     à   n t  n 

t uộ    à  t ờ  đ     à T g    t ền     ông S t   ông   u n   ông       ng 

   n n  ng khi ông S và  à T đ n n à n ờ ông    t n ng ờ  là     ng và  tờ 

   n n  n t   ông S t    n  n đã n  n đủ t ền và đề ng   ông  1    t n là  

   ng    ng t ờ , tạ     n  ản xá    n    ng ngày t   ông   u n xá  n  n ông 

S đ  là  ăn n  ng vẫn t  ờng xuy n qu y về đ   p   ng và l n về g n n ất là 

và  t áng 12/2020  N   v y, s u t ờ  đ        án t ụ l  vụ án ông S vẫn    

  t tạ  đ   p   ng n  ng ông   ông đ n     án t    g   tố tụng n n   ông    

lờ  tr n   ày  

 [5]    n  ng n  n đ n  tr n  ộ  đ ng xét xử    ng đ n  v    ông S v y 

 ủ   à T số t ền là 22 000 000đ là    t  t và    n tạ  ông S        àn trả số t ền 

này      à T.    v y,  uộ  ông Nguy n  ăn S p ả     ng    vụ trả lạ       à 

Nguy n          số t ền vốn v y là 22.000.000 đ ng là p     p t e  quy đ n  

tạ    ều 466  ủ  Bộ lu t D n sự  Bà T   ông y u   u ông S trả lã  n n  ộ  đ ng 

xét xử   ông xe  xét  

[6] Xét đề ng    ủ  v       sát v  n là       sở đ    ấp n  n  

 [7] Án p   s  t ẩ :   
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Buộ  ông Nguy n  ăn S p ả  nộp 1.100.000 ( ột tr  u  ột tră  ng  n 

đ ng  án p     n sự s  t ẩ .  

   V  các lẽ trên,   

QU ẾT ĐỊNH: 

 

Căn    và     ản 1   ều 35;    ản 1   ều 39,   ều 147,   ều 228  ủ  

Bộ lu t tố tụng   n sự;   ều 463,   ều 466,   ều 470  ủ  Bộ lu t   n sự,   ều 

3,    ản 2   ều 26 Ng    uy t số 326/2016/UB    14 ngày 30/12/2016 quy 

đ n  về     t u,    n, g ả , t u, nộp, quản l  và sử  ụng án p   và l  p       

án  

Tuyên xử: C ấp n  n y u   u   ở     n  ủ  nguy n đ n  à Nguy n     

   T. 

Buộ  ông Nguy n  ăn S p ả     ng    vụ trả lạ       à Nguy n          

số t ền là 22.000.000 đ ng (H            tr  u đ ng    

   t  ngày ng ờ  đ    t    àn  án    đ n y u   u t    àn  án  à ng ờ  

p ả  t    àn  án      t    àn  án x ng, t    àng t áng ng ờ  p ả  t    àn  án 

  n p ả  trả lã  t e  quy đ n  tạ     ản 2   ều 468 củ  Bộ lu t   n sự nă  

2015. 

- Án phí sơ thẩm:  

+ Buộ  ông Nguy n  ăn S p ả  nộp 1 100 000đ   ột tr  u  ột tră  

ng  n đ ng  án p     n sự s  t ẩ   

+ Bà Nguy n        T   ông p ả     u án p      àn trả lạ       à 

Nguy n          số t ền tạ   ng án p   550 000đ  Nă  tră  nă       ng  n 

đ ng  t e     n l   t u số N
0
 0008424 ngày 05/10/2020  ủ  C    ụ  t    àn  án 

  n sự  uy n   ng       

 r ờng   p  ản án đ    t    àn  t e  quy đ n  tạ    ều 2  u t      àn  

án   n sự t   ng ờ  đ    t    àn  án   n sự, ng ờ  p ả  t    àn  án   n sự    

quyền t    t u n t    àn  án, quyền y u   u t    àn  án, tự nguy n t    àn  án 

          ỡng     t    àn  án t e  quy đ n  tạ   á    ều 6, 7 và 9  u t      àn  

án   n sự; t ờ     u t    àn  án đ    t ự     n t e  quy đ n  tạ    ều 30  u t 

     àn  án   n sự   
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Cá  đ  ng sự    quyền là  đ n   áng  á  tr ng t ờ   ạn 15 ngày    t  

ngày tuy n án, đ  ng sự v ng   t tạ  p   n t          ông      t     tuy n án 

 à    l        n  đáng t   t ờ   ạn   áng  á  t n  t  ngày n  n đ     ản án 

     đ    tống đạt   p l   

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                      

-  AND t n    n    ng;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

-   SND  uy n   ng     ;  

- C    ụ    ADS  uy n   ng     ;                                     (Đã ký) 

- Cá  đ  ng sự; 

-   u    s                                     

                                                                     Nguyễn Thị Quế Hƣơng                                                                          

 

 

 


